
 

BÁO GIÁ SĂM LỐP XE 

1. LỐP XE ĐIỆN (có dùng săm ) 

TT Tên hàng Đơn giá (VNĐ) Ghi chú 

1 
Lốp 90/90-12 TL VL348 TL 

(không dùng săm) 
185.000 

 

 

2 
Lốp 90/90-10 VL 501 TL 

(không dùng săm) 
165,000  

3 
Lốp 3.00-10 VL 1305 TL 

(không dùng săm) 
150,000  

4 
Lốp 3.00-10 VL 353 TL 

(không dùng săm) 
150,000  

5 
Lốp 16x 3.0 TL VL 1039A TL 

(không dùng săm) 
150,000  

6 
Lốp 16x3.0 TUBE VL1039B TT 

(có dùng săm) 
98,000  

 

2. LỐP XE GA (Loại lốp không dùng săm) 

TT Tên hàng Đơn giá (VNĐ) Ghi chú 

1 Lốp 100/90-10 VL 922 TL 247,000  

2 Lốp 100/90-10 VL 134C TL 247,000  

3 Lốp 100/90-10 VL 134D TL 247,000  

4 Lốp 120/70-10 VL 1394 TL 270,000  

5 Lốp 90/100-10 VL 47 TL 220,000  

6 Lốp 90/100-10 VL 48 TL 220,000  

7 Lốp 110/70-11 VL1394 TL 270,000  

8 Lốp 90/90-12 VL922 TL 229,000  

9 Lốp 100/90-12 VL 7691F TL 330,000  

10 Lốp 110/90-12 VL 7691R TL 351,000  

11 Lốp 110/70-12 VL W1 TL 250,000  

12 Lốp 120/70-12 VL W1 TL 298,000  

13 Lốp 130/70-12 VL W1 TL 367,000  

14 Lốp 80/90-14 VLF66 TL 229,000  

15 Lốp 90/90-14 VL R83 TL 247,000  

16 Lốp 100/90-14 VL922R TL 340,000  



17 Lốp 100/80-14 VL 144 TL 309,000  

18 Lốp 80/90-15 VL 144 TL 278,000  

19 Lốp 70/90-16 VLF59 TL 198,000  

20 Lốp 80/90-16 VLR76 TL 241,000  

21 Lốp 80/90-16 VL922F TL 252,000  

22 Lốp 100/80-16 VL451 TL 378,000  

23 Lốp 120/80-16 VL451 TL 464,000  

24 Lốp 70/90-17 VL 2627 TL 213,000  

25 Lốp 80/90-17  VL 2627 TL 245,000  

26 Lốp 100/70-17VL 2631 TL 372,000  

27 Lốp 120/70-17 VL2631 TL 429,000  

28 Lốp 130/70-17 VL 2631 TL 451,000  

29 Lốp 140/70-17 VL 2631TL 526,000  
 

3. LỐP XE SỐ (Loại lốp có dùng săm) 

TT Tên hàng Đơn giá (VNĐ) Ghi chú 

1 Lốp 80/90-14 VL128K 4PR TT 164,000  

2 Lốp 90/90-14 VL128K 6PRTT 198,000  

3 Lốp 70/90-16 VL 128F4PR TT 155,000  

4 Lốp 80/90-16  VL128F6PRTT  173,000  

5 Lốp 2.25-17 VL 101A4PR TT 111,000  

6 Lốp 2.25-17 VL136B4PR TT 111,000  

7 Lốp 2.50 -17 VL 123A 4PR TT 130,000  

8 Lốp 2.50-17 VL136A 4PR TT 130,000  

9 Lốp 2.50-17 VL 2626PRTT  143,000  

10 Lốp 2.50-17 VL 136A 6PR TT 138,000  

11 Lốp 2.50-17 VL 123A 6PR TT 138,000  

12 Lốp 2.50-17 VL 142B 4PR TT 133,000  

13 Lốp 2.50-17 VL 134I4PR TT 133,000  

14 Lốp 2.75-17 VL 142A 4PR TT 166,000  

15 Lốp 2.75-17 VL134I 6PR TT 172,000  

16 Lốp 2.75-17 VL2626PRTT  185,000  



17 Lốp 2.75-17 VL 142A 6PRTT 174,000  

18 Lốp 70/100-17 VL 122G4PR TT 138,000  

19 Lốp 70/90-17 VL 122G4PR TT 138,000  

20 Lốp 80/90-17 VL 122G6PRTT 172,000  

21 Lốp 300-18 VL 138A6PRTT  215,000  
 

4. SĂM CÁC LOẠI  

TT Tên hàng Đơn giá (VNĐ) Ghi chú 

1 Săm 3.50 -10  VL 33,000  

2 Săm 90/90-14 VL 32,300  

3 Săm 70/90-14(80/90-14) VL 31,700  

4 Săm 70/90-16 (80/90-16) VL 31,700  

5 Săm 2.25/2.50-17 VL 25,700  

6 Săm 2.75-17 (80/90-17)VL 31,500  

7 Săm 2.75/3.00-17 VL 33,000  

8 Săm 3.00-18 VL 47,000  
 

 
    
    

 


